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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU 
Khóa QH-2016-I/CQ ngành Cơ kỹ thuật 

(kèm theo Quyết định số:   /QĐ-ĐT ngày      /8/2019) 

1. Định hướng chuyên sâu: Thủy khí công nghiệp và môi trường 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  16021813 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 01/01/1998 Nữ Hải Dương  
2  16020482 Lê Thị Trang 14/02/1998 Nữ Thanh Hóa  
3  16020393 Nguyễn Lê Kiên 05/03/1998 Nam Hà Nội  
4  16022317 Nguyễn Thị Ánh 20/01/1997 Nữ Hà Nội  
5  16022344 Nguyễn Văn Tùng 03/02/1997 Nam Hưng Yên  
6  16022316 Trương Tuấn An 22/07/1998 Nam Hà Nam  
7  16020419 Mai Thế Minh 01/10/1998 Nam Thanh Hóa  
8  16020449 Nguyễn Thế Tài 08/09/1998 Nam Hưng Yên  
9  16020303 Nguyễn Văn Anh 11/04/1998 Nam HưngYên  
10  16020304 Nguyễn Việt Anh 15/01/1998 Nam Phú Thọ  
11  16020483 Phạm Thị Trang 03/05/1998 Nữ Thanh Hóa  
12  16020343 Nguyễn Trọng Đức 11/08/1998 Nam Nam Định  
13  16020369 Trần Xuân Hanh 31/01/1998 Nam Bắc Ninh  
14  16020456 Trần Mạnh Thắng 04/12/1998 Nam Thái Bình  
15  16022006 Vũ Văn Kiểm 01/10/1998 Nam Nam Định  
16  16020340 Nguyễn Văn Doanh 28/12/1998 Nam Nam Định  
17  16020447 Nguyễn Ngọc Sơn 20/07/1998 Nam Hải Phòng  
18  16020118 Nguyễn Mạnh Dũng 28/09/1998 Nam Nam Định  
19  16022329 Bùi Đình Huy 15/08/1997 Nam Hà Nội  
20  16022488 Trần Mạnh Linh 22/07/1998 Nam Ninh Bình  
21  16020499 Nguyễn Văn Vũ 14/03/1998 Nam Hà Tĩnh  

 

2. Định hướng chuyên sâu: Cơ học kỹ thuật biển 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  16022334 Lê Xuân Nam 09/05/1998 Nam Thanh Hóa  
2  16020377 Trịnh Văn Hòa 06/11/1998 Nam Bắc Ninh  
3  16020382 Nguyễn Bá Huân 12/12/1998 Nam Bắc Ninh  
4  16022484 Đinh Minh Hải 12/03/1997 Nam Hà Nội  
5  16022354 Lương Văn Vịnh 07/09/1998 Nam Thanh Hóa  
6  16020336 Phan Văn Đạt 08/12/1998 Nam Ninh Bình  
7  16021963 Ngô Việt Anh 04/07/1998 Nam Hà Nội  
8  16021910 Nguyễn Việt Anh 29/10/1997 Nam Bắc Ninh  
9  16022337 Nguyễn Đức Phước 26/01/1998 Nam Hải Dương  
10  16022325 Nguyễn Văn Định 13/04/1998 Nam Hải Dương  
11  16022335 Trần Văn Ninh 27/12/1998 Nam Thái Bình  
12  16022333 Chu Hoàng Nam 11/03/1998 Nam Vĩnh Phúc  
13  16020443 Hà Trường Sơn 05/06/1998 Nam Phú Thọ  
14  16022340 Mai Văn Quang 05/09/1998 Nam Thái Bình  
15  16022017 Vũ Hoài Mạnh 26/02/1997 Nam Bắc Giang  

 



 

 

3. Định hướng chuyên sâu: Công nghệ vũ trụ 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  16022506 Đặng Văn Luân 03/09/1997 Nam Phú Thọ  
2  16020312 Đoàn Văn Cảnh 14/07/1998 Nam Nam Định  
3  16020344 Nguyễn Văn Đức 18/04/1998 Nam Hải Dương  
4  16020388 Lê Quang Huy 31/12/1998 Nam Hà Nội  
5  16020346 Phạm Trung Đức 07/01/1998 Nam Hà Nam  
6  16020341 Nguyễn Văn Đông 18/07/1998 Nam Bắc Ninh  
7  16022326 Nguyễn Thị Hằng 16/11/1997 Nữ Hà Nam  
8  16020421 Nguyễn Công Minh 10/05/1998 Nam Hải Dương  
9  16022346 Phạm Văn Thái 19/12/1998 Nam Hải Phòng  
10  16020313 Nguyễn Duy Chinh 27/09/1998 Nam Nam Định  
11  16022013 Nguyễn Văn Lộc 23/03/1998 Nam Bắc Giang  
12  16020380 Nguyễn Thế Hoàng 28/01/1998 Nam Hà Nam  
13  16020497 Phan Quốc Việt 22/09/1998 Nam Ninh Bình  
14  16020471 Trần Quang Thoại 27/11/1998 Nam Thái Bình  
15  16021983 Hoàng Tiến Đông 29/03/1998 Nam Hà Nội  
16  16022476 Phạm Trung Hiếu 25/10/1997 Nam Hưng Yên  
17  16020470 Tô Đức Thiện 06/02/1998 Nam Hưng Yên  
18  16022321 Lê Công Chính 17/03/1998 Nam Hà Nội  
19  16022318 Nguyễn Đức Bình 23/04/1997 Nam Hải Dương  
20  16022320 Lưu Văn Cường 13/06/1998 Nam Hà Nội  

 

4. Định hướng chuyên sâu: Vật liệu và kết cấu tiên tiến 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  16020054 Nguyễn Đình Khoa 15/11/1998 Nam LB Nga  
2  16022486 Nguyễn Thị Lan Anh 12/01/1998 Nữ Nam Định  
3  16020335 Nguyễn Văn Đạt 16/03/1998 Nam Hải Dương  
4  16021997 Phạm Văn Huân 11/09/1998 Nam Hải Dương  
5  16020384 Vương Mạnh Hùng 21/01/1998 Nam Phú Thọ  
6  16020358 Nguyễn Tùng Dương 07/03/1998 Nam Thái Bình  
7  16022339 Nguyễn Đức Quang 28/01/1998 Nam Hà Nội  
8  16020321 Nguyễn Mạnh Cường 03/02/1998 Nam Hà Nội  
9  16020491 Nguyễn Đăng Tuấn 06/11/1998 Nam Thái Bình  
10  16020424 Huỳnh Phương Nam 16/08/1997 Nam Bắc Giang  
11  16020450 Nguyễn Thiên Tân 24/03/1998 Nam Thái Bình  
12  16020435 Tống Minh Phong 27/11/1998 Nam Ninh Bình  
13  16020370 Nguyễn Vinh Hiển 14/11/1998 Nam Bắc Giang  
14  16020501 Ngụy Như Đặng Vỹ 05/10/1998 Nam Kom Tum  
15  16022331 Phạm Văn Lĩnh 21/01/1998 Nam Bắc Ninh  
16  16020383 Nguyễn Viết Hùng 08/02/1998 Nam Hải Dương  
17  16022336 Nguyễn Bích Ngọc 28/12/1998 Nữ Hưng Yên  
18  16022327 Nguyễn Vũ Minh Hiếu 23/04/1998 Nam Nam Định  
19  16021977 Lại Văn Đàn 15/12/1997 Nam Hải Phòng  
20  16022342 Mai Hồng Sơn 05/03/1997 Nam Thanh Hóa  
21  16022338 Nguyễn Quốc Phương 31/07/1997 Nam Hải Dương  
22  16020457 Nguyễn Chí Thanh 28/08/1997 Nam Hà Nội  

Ấn định danh sách có 78 sinh viên. 
 


